
TỔNG CÔNG TY BĐATHHH MIỀN BẮC

Tất cả các khu vực - Ngày :05-01-2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 183 16.73802:00 MIYUNHE Huỳnh Tấn Thiện TS3P/S1 NHPANAMA

 172 16.77603:15 WAN HAI 275 Nguyễn Hồng MinhP/S TS42 NHSingapore

 195 27.02504:15 EVER ONWARD Nguyễn Hồng Minh TS4P/S3 NHLiberia

 183 16.73808:00 MIYUNHE Hoàng ViệtP/S TS34 NHPANAMA

 195 27.02510:30 EVER ONWARD Đặng văn DiệnP/S TS45 NHLiberia

 120 9.58920:00 TRAWIND GLORY Hồ Quang Tùng TS1BP/S6 H1PANAMA

 172 18.65822:00 EVER CONNECT Đỗ Văn Lợi TS3P/S7 NHPANAMA

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 95 2.70219:00 TRƯỜNG AN 126 Lê Trần Khánh HiệpP/S Bến số 1 
Chân Mây

8 H3VIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 172 18.82016:00 SITC HENGDE Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

 Tam HiệpP/S9 H1HONG 
KONG

 145 9.14819:00 DE QIN 37 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Tam Hiệp10 H1BELIZE

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 190 28.71800:01 YU XIAO 1 Nguyễn Như HánP/S Hòa Phát 
6

11 H1PANAMA

 180 22.40001:00 MAREM Nguyễn Như Hán Hòa Phát 
6

P/S12 H1MARSHAL
L ISLANDS

 147 12.10002:00 HPS-01 Nguyễn Như Hán Hòa Phát 
4

P/S13 H1VIET NAM

 175 19.53405:00 LIBERTY 
HARVEST

Phạm Quốc Dân Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

P/S14 NHPANAMA

 90 1.69407:30 HOANG HA STAR Phạm Quốc DânP/S J315 NHVIET NAM

 90 1.92608:30 ATLANTIC OCEAN 
01

Phạm Quốc Dân J3P/S16 NHVIET NAM

 100 3.16609:30 PTS HAI PHONG 
02

Phạm Quốc DânP/S J417 NHVIET NAM

 108 4.76010:30 NHA BE 10 Phạm Quốc Dân J4P/S18 NHVIET NAM

 295 94.92113:00 HEBEI LEGEND Trần CơP/S Hòa Phát 
11

19 NHHONG 
KONG

 292 93.51814:00 GOLDEN 
KATHRINE

Trần Cơ Hòa Phát 
11

P/S20 NHHONG 
KONG

 90 1.92615:30 ATLANTIC OCEAN 
01

Lê Văn ThịnhP/S J321 H3VIET NAM

 80 1.59916:30 HẢI HÀ 88 Lê Văn Thịnh J3P/S22 H3VIET NAM

Đại diện tổ chức hoa tiêu

Đà Nẵng, Ngày 5 tháng 1 năm  2024




